
Phụ lục X 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH 

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG 

1  Hồ sơ xây dựng, ban hành, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và chương trình, dự án, công trình quan 

trọng quốc gia thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

2  Hồ sơ thẩm định phê duyệt phương án, dự án, chương trình thuộc ngành 

văn hóa, thể thao và du lịch 

3  Kế hoạch thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch 

4  Hồ sơ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dự toán xây dựng 

chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

5  Văn kiện thỏa thuận hợp tác quốc tế ngành văn hoá, thể thao và du lịch 

6  Hồ sơ về đàm phán, ký kết, phê duyệt, tổ chức thực hiện các điều ước quốc 

tế; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch 

7  Hồ sơ tổ chức tổng kết năm, giai đoạn các lĩnh vực thuộc ngành văn hóa, 

thể thao và du lịch 

II HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA 

1  Hồ sơ di sản văn hóa trong các danh sách của UNESCO (công nhận/ huỷ 

bỏ công nhận, ghi danh/ huỷ bỏ ghi danh) 

2  Hồ sơ công nhận/ huỷ bỏ công nhận bảo vật quốc gia; xếp hạng/ huỷ bỏ xếp 

hạng Di tích quốc gia đặc biệt 

3  Hồ sơ di sản văn hoá trong các danh sách quốc gia (xếp hạng/ huỷ bỏ xếp 

hạng, ghi danh/huỷ bỏ ghi danh) 

4  Hồ sơ quy hoạch, thiết kế, tu bổ, tôn tạo di tích 
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5  Hồ sơ chuyên ngành di sản văn hoá (làng cổ, các điều ước, hướng dẫn quốc 

tế mà Việt Nam tham gia là quốc gia thành viên…) 

6  Hồ sơ khảo cổ (quyết định/ huỷ bỏ quyết định/báo cáo…) 

7  Hồ sơ di sản văn hoá trong danh sách cấp thành phố (xếp hạng/ huỷ bỏ xếp 

hạng, ghi danh/huỷ bỏ ghi danh) 

8  Hồ sơ di sản văn hoá trong các danh mục kiểm kê 

III HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN 

LÃM 

 Hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 

IV  NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 

 Hồ sơ tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biễu diễn chuyên 

nghiệp toàn quốc và quốc tế 

V NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

 Hồ sơ, tài liệu Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao Đông Nam Á; 

Đại hội Thể thao cho người khuyết tật cấp khu vực, châu lục và thế giới 

đăng cai tổ chức tại thành phố Hải Phòng 

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC DU LỊCH 

1  Hồ sơ xúc tiến du lịch các thị trường trong và ngoài nước (tham gia, tổ chức 

các hội chợ du lịch trong và ngoài nước) 

2  Hồ sơ tổ chức năm du lịch quốc gia (tại địa phương nếu có) 

3  Hồ sơ về việc công nhận khu du lịch và điểm du lịch tại địa phương 

4  Hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận khu du lịch Quốc gia được công nhận 

VII HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ; BÁO CHÍ 

1 Hồ sơ đăng ký quyền tác giả 

2 Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, gia nhập các điều ước quốc tế liên 

quan đến lĩnh vực bản quyền tác giả 

3 Hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí 

điện tử, đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, báo 

chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí 
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VIII HỒ SƠ, TÀI LIỆU LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH; 

XUẤT BẢN IN VÀ PHÁT HÀNH 

1 Hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát 

thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình 

2 Hồ sơ cấp/cấp lại Giấy phép hoạt động in 

3 Hồ sơ cấp/cấp lại/cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
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